	Nội dung
	Mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phần I:
Trắc nghiệm
	Tập hợp
	2 (0,5đ)
	
	
	

	
	Cách ghi số tự nhiên
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Lũy thừa với số mũ tự nhiên
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Quan hệ chia hết và tính chất
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Dấu hiệu chia hết
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Số nguyên tố
	2 (0,5đ)
	
	
	

	
	Ước chung. Ước chung lớn nhất
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Tam giác đều. 
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Hình thoi
	1 (0,25đ)
	
	
	

	
	Diện tích các hình đã học
	1 (0,25đ)
	
	
	

	Phần II: Tự luận
	Thứ tự thực hiện phép tinh
	1(0,5)
	2 (1,5đ)
	
	

	
	Tìm x
	1(0,5đ)
	1(0,75đ)
	1 (0,75đ)
	

	
	Diện tích các hình đã học
	
	1(0,75đ)
	1(1.25đ)
	

	
	Tính tổng
	
	
	
	1(1.0đ)

	Tổng điểm
	
	4,0đ
	3,0đ
	2,0đ
	1,0đ




